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Y01 2355202054007 Nguyễn Tuấn Duy 15/07/2008 2.0 2.0 2.0 Yếu

TB02 2355202054009 Quang Hải Đăng 30/08/2008 5.0 5.6 5.3 Trung bình

TB03 2355202054012 Nguyễn Minh Hiếu 09/04/2008 5.3 6.2 5.8 Trung bình

TB04 2355202054016 Trần Anh Khoa 09/08/2008 5.3 5.0 5.1 Trung bình

Y05 2355202054017 Đoàn Chiu Giang Kiệt 19/11/2008 2.0 0.0 0.9 Yếu

Y06 2355202054023 Nguyễn Hữu Phúc 16/03/2008 5.9 2.6 4.1 Yếu

Y07 2355202054027 Lê Văn Quí 25/01/2008 2.0 0.0 0.9 Yếu

TB08 2355202054029 Đặng Lê Thế Sang 28/03/2008 7.3 6.2 6.7 Trung bình

TB09 2355202054031 Trần Tín Sử 17/11/2008 5.4 6.4 5.9 Trung bình

Y10 2355202054032 Nguyễn Phát Tài 21/06/2007 2.6 3.2 2.9 Yếu

Y11 2355202054034 Nguyễn Quốc Thái 05/09/2008 2.6 6.5 4.7 Yếu

Y12 2355202054035 Nguyễn Quốc Thái 29/06/2008 2.0 2.0 2.0 Yếu

TB13 2355202054036 Phùng Thanh Thái 14/12/2008 5.4 6.2 5.8 Trung bình

TB14 2355202054038 Bùi Tuấn Thanh 15/01/2008 6.9 6.2 6.5 Trung bình

TB15 2355202054039 Ngô Hồ Phú Thiện 12/11/2008 5.6 6.5 6.1 Trung bình
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